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TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho hàm số 𝑓(𝑥) = 3 sin 𝑥 + 3. Đạo hàm của hàm số là:

A. 𝑓′(𝑥) = 3 sin 𝑥 B. 𝑓′(𝑥) = 3 cos 𝑥 C. 𝑓′(𝑥) = −3 cos 𝑥 D. 𝑓′(𝑥) = −3 sin 𝑥

Câu 2. Cho hình hộp chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷.𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ có 𝐴𝐵 = 4, 𝐴𝐷 = 20 và 𝐴𝐴′ = 22. Bình phương độ dài 

đường chéo 𝐴𝐶′ của khối hộp bằng

A. 900 B. 2116 C. 416 D. 1760

Câu 3. Hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 3 +
9

𝑥 + 2
 đạt cực tiểu tại

A. 𝑥 = −5 B. 𝑥 = 1 C. 𝑥 = −2 D. 𝑥 = 5

Câu 4. Số sản phẩm làm được trong một giờ của chín công nhân được ghi lại như sau (đơn vị: sản phẩm): 

33; 33; 34; 35; 37; 38; 39; 39; 68. Khoảng biến thiên của mẫu bằng

A. 68 B. 35 C. 101 D. 5, 5

Câu 5. Một doanh nghiệp bán sản phẩm với giá 𝑝 thì lượng cầu là 𝑞(𝑝) = 215 − 5𝑝. Chi phí biến đổi là 3 trên 

mỗi sản phẩm và chi phí cố định là 90. Giá bán tối ưu là

A. 3 B. 20 C. 23 D. 46

Câu 6. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = −𝑥3 + 3𝑥 có đồ thị (𝐶). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số 𝑚 để đường 

thẳng 𝑦 = 𝑚 cắt (𝐶) tại ba điểm phân biệt?

A. 3 B. 2 C. 5 D. 4

Câu 7. Cho hình chóp 𝑆.𝐴𝐵𝐶𝐷 có đáy 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình bình hành tâm 𝑂. Đặt 𝑆𝐴 = 𝑎,⃗ 𝑆𝐵 = 𝑏,⃗ 𝑆𝐶 = 𝑐.⃗ 

Khẳng định nào sau đây đúng?

A. 2𝐵𝑂⃗ = 𝑎⃗ − 2𝑏⃗ + 𝑐 ⃗ B. 2𝐵𝑂⃗ = 2𝑏⃗ − 𝑎⃗ − 𝑐 ⃗ C. 2𝐵𝑂⃗ = 𝑏⃗ − 2𝑎⃗ + 𝑐 ⃗ D. 2𝐵𝑂⃗ = 𝑎⃗ + 𝑏⃗ − 2𝑐 ⃗

Câu 8. Điều kiện xác định của phương trình log2(𝑥 + 4) = 6 là:

A. 𝑥 < −4 B. 𝑥 > −4 C. 𝑥 ≥ −4 D. 𝑥 > 4

Câu 9. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho 𝑢⃗ = (−1;−4;−8). Tổng ba toạ độ của 3𝑢⃗ bằng

A. 27 B. −10 C. −39 D. −13

Câu 10. Cho hàm số bậc ba có đồ thị (𝐶). Biết hàm số nghịch biến trên khoảng (−1; 1) và đồng biến trên mỗi 

khoảng (−∞;−1), (1;+∞), đồng thời (𝐶) cắt trục tung tại điểm có tung độ −8. Hàm số nào dưới đây thỏa 

mãn các tính chất đó?

A. 𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥 − 8 B. 𝑦 = −𝑥3 + 3𝑥 − 8 C. 𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥 + 8 D. 𝑦 = 𝑥3 + 3𝑥 − 8

Thi thử trực tuyến, chấm ngay, có lời giải chi tiết Trang 1/3

https://kythithpt.com


Thi thử online lớp 10, 11, 12 và tốt nghiệp THPT kythithpt.com

Câu 11. Hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 12𝑥2 + 36𝑥 + 3 nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. (−∞; 2) B. (6;+∞) C. (2; 6) D. (−6;−2)

Câu 12. Trong mặt phẳng 𝑂𝑥𝑦, cho 𝐴(−6;−3) và 𝐵(2;−7). Toạ độ trung điểm 𝑀  của đoạn 𝐴𝐵 là

A. 𝑀(−4;−10) B. 𝑀(8;−4) C. 𝑀(−2;−4) D. 𝑀(−2;−5)

Câu 13. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) xác định và liên tục trên ℝ. Bảng biến thiên của hàm số cho biết lim
𝑥→−∞

𝑓(𝑥) =

−∞, lim
𝑥→+∞

𝑓(𝑥) = −∞ hàm số đồng biến trên (−∞; 1) và (3; 5), nghịch biến trên (1; 3) và (5;+∞) 𝑓(1) =

−3, 𝑓(3) = −5, 𝑓(5) = −3. Trong các khoảng sau, hàm số đồng biến trên khoảng nào?

A. (5;+∞) B. (5; 9) C. (1; 3) D. (3; 5)

Câu 14. Khảo sát điểm kiểm tra môn Toán của 31 học sinh, kết quả ghi ở bảng sau.

Điểm [5; 6) [6; 7) [7; 8) [8; 9) [9; 10)

Tần số 3 6 6 8 8

Số trung bình cộng của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào?

A. 7, 89 B. 7, 5 C. 7, 39 D. 8, 06

Câu 15. Một đại lượng 𝑃  thoả 𝑃′ = 0, 1𝑃 . Tốc độ tăng tương đối tức thời của 𝑃  bằng

A. 100% B. 90% C. 10% D. 1%

Câu 16. Một mô hình mô tả doanh thu theo số khách theo thời gian 𝑡 bởi 𝑅(𝑡) =
28𝑡

𝑡 + 8
. Khi 𝑡 tăng rất lớn, giá 

trị của 𝑅 tiến tới

A. 8 B. 0 C. 28 D. 
7

2

Câu 17. Cho 11 điểm phân biệt trong mặt phẳng. Số vectơ khác 0 ⃗có điểm đầu và điểm cuối thuộc 11 điểm 

ấy bằng

A. 11 B. 55 C. 121 D. 110

Câu 18. Cho hàm số 𝑦 =
−2𝑥 + 8

5𝑥 − 2
. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là:

A. 𝑦 = −
5

2
B. 𝑦 = −

2

5
C. 𝑦 = −4 D. 𝑦 = 0

Câu 19. Số khách đến quầy trong một phút trong năm phút được ghi lại như sau (đơn vị: khách): 

24; 28; 26; 19; 23. Phương sai của mẫu bằng

A. 9, 2 B. 46 C. 0 D. 3, 03

Câu 20. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑢⃗ = (−2; 2; 1) và 𝑣 ⃗ = (0; 3; 3). Góc giữa hai vectơ 𝑢⃗ và 𝑣 ⃗bằng:

A. 45∘ B. 135∘ C. 30∘ D. 150∘

Câu 21. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) =
4𝑥 − 8

4𝑥 − 3
. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là điểm

A. 𝐼(
3

4
;−1) B. 𝐼(1;

3

4
) C. 𝐼(

3

4
; 1) D. 𝐼(−

3

4
; 1)
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Câu 22. Đường thẳng 𝑑 song song với 27 mặt phẳng phân biệt và không nằm trong mặt phẳng nào trong số 

đó. Tổng số điểm chung của 𝑑 với 27 mặt phẳng ấy là

A. 27 B. 1 C. vô số D. 0

Câu 23. Biết tan𝛼 =
8

15
. Giá trị tan(𝜋 + 𝛼) bằng

A. −
8

15
B. −

15

8
C. 

15

8
D. 

8

15

Câu 24. Hình hộp chữ nhật có ba kích thước 4, 6, 12. Bình phương độ dài đường chéo khối bằng

A. 52 B. 22 C. 288 D. 196

Câu 25. Cấu hình nào sau đây xác định đúng một mặt phẳng?

A. Một đường thẳng và một điểm nằm trên đường thẳng ấy

B. Hai đường thẳng cắt nhau

C. Hai đường thẳng trùng nhau

D. Hai đường thẳng chéo nhau
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